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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305008878 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC BÍCH Nữ 05/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.55  

2 084096005027 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐẶNG THÁI BÌNH Nam 03/11/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.12  

3 084099000941 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH DANH Nam 14/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.07  

4 084201002034 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC DIỆN Nam 11/11/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

5 084099009509 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH DUNG Nam 12/07/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.17  

6 084099006039 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG Nam 07/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.23  

7 084097001162 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TUẤN HUY Nam 15/01/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.90  

8 084099007497 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM QUỐC KHÁNH Nam 03/09/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.03  

9 084200005128 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM LÝ Nam 15/11/2000 TRÀ VINH Khơ Me 6.61  

10 084200000343 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC MAO Nam 20/10/2000 TRÀ VINH Khơ Me 6.39  

11 084099000720 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN ĐI NA Nam 13/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.24  

12 084096011163 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHÂN NGHĨA Nam 03/08/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.17  

13 084305002838 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THIA NI Nữ 20/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.34  

14 084094000684 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN PHẮC PHISRUM Nam 23/11/1994 TRÀ VINH Khơ Me 5.56  

15 084200009869 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LÂM QUI Nam 01/01/2000 TRÀ VINH Khơ Me 7  

16 084200010434 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA RÂY Nam 07/08/2000 TRÀ VINH Khơ Me 6.68  

17 084098006087 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐA RÍCH Nam 28/10/1998 TRÀ VINH Khơ Me 7.21  

18 084096009958 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHOM RƠNE Nam 16/10/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.45  

19 084202004226 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH SANG Nam 25/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.16  

20 084095002237 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP THANH SANG Nam 30/01/1995 TRÀ VINH Kinh 5.01  

21 084098000181 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH TÂM Nam 03/12/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.92  

22 084098009536 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HỒNG THẢO Nam 15/08/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.99  

23 084201000684 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH THẢO Nam 21/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.59  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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Ghi 

chú 

24 084098003062 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRÌ VĂN THUẬN Nam 01/06/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.74  

25 084096000750 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VĨNH TƯỜNG Nam 03/11/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.34  

  

Danh sách gồm: 25 thí sinh 

 

 


